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Bài 14: Tra Tấn Hòn Đá 
 

 

Có hai vợ chồng nhà Bần sống 
cảnh nghèo khó.  Tết đến nơi rồi 
mà trong nhà chẳng có lấy một 
đồng.  Thương con, chị sang hàng 
xóm vay tạm mấy đồng để về sắm 
Tết. 
Có tiền, chị ra chợ mua được ít 
gạo, đậu xanh, thịt, rượu… để về 
làm mâm cỗ cúng gia tiên. 

Thật không may, lúc trên đường từ 
chợ về đi qua con suối nhỏ, chị 
vấp phải hòn đá làm cho cái thúng 
đội ở trên đầu văng xuống suối, 
thế là các thứ mất sạch.  Chị tủi 
thân ngồi bên bờ suối thút thít 
khóc. 
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Đúng lúc ấy, quan huyện đi qua 
thấy người đàn bà khắc khổ ngồi 
khóc.  Quan huyện xuống ngựa 
hỏi:  
− Sao chị lại ngồi ở đây mà khóc 

thảm thế kia? 
Chị liền kể mọi nông nỗi đau khổ 
của mình cho quan nghe và xin 
quan giang tay cứu giúp. 

Nghe xong, quan động lòng 
thương cảm.  Sau khi suy nghĩ một 
lát, quan nói: 
− Nếu đúng theo lời chị khai thì 

hòn đá kia là kẻ phạm tội vì đã 
làm thiệt hại tài sản.  Hòn đá 
phải bồi thường cho chị. 

Rồi quan huyện ra lệnh cho quân 
lính mang hòn đá về công đường 
để xử. 
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Cái tin quan huyện xử tội hòn đá 
đã lan truyền ra khắp huyện.  Ai ai 
cũng ngạc nhiên, đổ xô về huyện 
để xem quan xử tội hòn đá.  

Sáng hôm sau, cửa công đường 
được mở rộng.  Giữa cửa đặt một 
cái thúng rất to.  Ai muốn vào xem 
quan xử hòn đá thì phải bỏ hai 
mươi quan tiền vào thúng.  Người 
người chen nhau bỏ tiền vào thúng 
để được vào sân công trường. 
Hồi trống nổi lên, cuộc xử hòn đá 
bắt đầu.  Mọi người không ai nhìn 
thấy hòn đá nhưng nghe rõ tiếng 
roi quất vùn vụt cùng với tiếng 
quát hỏi dữ tợn đanh thép của quan 
tòa.   
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Hết hồi xử, quan huyện dõng dạc 
nói: 
− Tội trạng hòn đá đã rành rành, 

phải bồi thường cho người bị 
hại nhưng lại không có tài sản, 
tiền bạc... 

Quan huyện nghĩ một lát rồi lại nói 
tiếp:  
− Ta quyết định sẽ dùng số tiền bà 

con vừa bỏ vào thúng để bồi 
thường cho người bị hại.  Còn 
hòn đá kia có tội thì phải chịu 
hình phạt, quẳng xuống suối 
chịu giam cả đời dưới nước. 

Bản án được bà con đồng lòng 
hưởng ứng.  Quân lính vác ngay 
hòn đá quẳng xuống suối. 

Mọi người cùng hiểu rằng ông 
quan huyện này đã nghĩ cách để 
giúp đỡ chị Bần nên ai nấy đều hể 
hả. 
Tết năm ấy, gia đình vợ chồng nhà 
Bần thật hạnh phúc.  Họ cùng 
chung hưởng một cái Tết đầm ấm 
với làng xóm. 
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Chú Thích: 
 
Hàng xóm:  neighbor Vay:  borrow 

Cúng:  offer gifts to honor the dead Gia tiên:  ancestors 

Thút thít:  sniffingly Khắc khổ:  poor, destituted 

Nông nỗi:  desperate condition Thiệt hại:  damage 

Tài sản:  property Bồi thường:  recompense 

Công đường:  court (ancient) Đanh thép:  keenly, trenchantly 

Quan tòa:  judge Hình phạt:  punishment 

Hưởng ứng:  show support Hể hả:  satisfied, content 
 
Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 
  
1. Tại sao chị Bần lại ngồi khóc? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Cục đá đã bị xử phạt như thế nào? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Ông quan huyện đã làm gì để giúp chị Bần? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn và khoanh tròn các định nghĩa thích hợp với những từ sau.) 
 

1. Thương con, chị sang hàng xóm vay tạm mấy đồng để về sắm Tết.  Từ “vay” 
có nghĩa là: 

 Ăn cắp.  Cho mượn.  Mượn. 

 

2. Chị tủi thân ngồi bên bờ suối thút thít khóc.  Từ “tủi thân” có nghĩa là: 

 Buồn và thương xót 
bản thân. 

 Hài lòng vì bản thân.  Hãnh diện về bản 
thân. 

 

3. Đúng lúc ấy, quan huyện đi qua thấy người đàn bà khắc khổ ngồi khóc.  Từ 
“khắc khổ” có nghĩa là: 

 Gầy ốm.  Nghèo đói, cực khổ.  Sung sướng, vui tươi. 

 

4. Cái tin quan huyện xử tội hòn đá đã lan truyền ra khắp huyện. Từ “lan truyền” 
có nghĩa là: 

 Được giữ kín.  Được bàn thảo.  Tới tai nhiều người. 

 

5. Ta quyết định sẽ dùng số tiền bà con vừa bỏ vào thúng để bồi thường cho 
người bị hại.  Từ “bồi thường” có nghĩa là: 

 Đền bù thiệt hại.  Lấy trộm.  Vay mượn. 

 

6. Bản án được bà con đồng lòng hưởng ứng.  Từ “hưởng ứng” có nghĩa là: 

 Chê trách.  Phản đối.  Ủng hộ, đồng tình. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.) 
 

Chi lien ke moi nong noi dau 
kho cua minh cho quan nghe va 
xin quan giang tay cuu giup. 

 

Ai muon vao xem quan xu hon 
da thi phai bo hai muoi quan 
tien vao thung. 

 

Ta quyet dinh se dung so tien ba 
con vua bo vao thung de boi 
thuong cho nguoi bi hai. 

 
 
 
 



 
 138 Tiếng Nước Tôi  

Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 
 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

________________  
Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 
cho các em viết lại nguyên câu.) 
 

 

Nếu đúng theo lời chị khay thì hòn đá kia là kẻ 
phạm tội vì đã làm thiệc hại tài sẳn?  (3 lỗi) 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

________________ 

 

Còn hòn đá kia có tội thì phải chịu hình phặt 
quẳng xuốn suối chịu giam cả đồi dưới nước.  (3 
lỗi) 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________



 

 
Tiếng Nước Tôi  139 

Tập Làm Văn – Ở Đâu?  Khi Nào?  Tại Sao? 

Để có một câu văn hay và đầy đủ ý nghĩa hơn, người ta thường thêm những chi tiết 
về nơi chốn, thời gian và lý do.  Vậy khi muốn viết một câu văn có đầy đủ những 
chi tiết về nơi chốn, thời gian, và lý do trước tiên chúng ta nên đặt các câu hỏi như:  
“Ở đâu?”, “Khi nào?” và “Tại sao?”  Rồi sau đó dùng những câu trả lời, chúng ta 
ráp lại thành một câu văn đầy đủ ý nghĩa và hay hơn. 

Ví dụ:  

Mẹ hứa sẽ chở Linh đi coi voi. 

Chúng ta tự hỏi: 

Mẹ hứa sẽ chở Linh đi coi voi ở đâu?   

Sở thú ở tại đâu?         

Mẹ hứa sẽ chở Linh đi coi voi khi nào?  

  Lúc nào trong ngày Thứ Bảy?     

  Vì sao mẹ lại hứa sẽ chở Linh đi coi voi?  

Bây giờ chúng ta ráp tất cả các câu trả lời trên thành câu: 

Vì Linh ngoan nên mẹ hứa sẽ chở Linh đi coi voi ở sở thú tại Dallas vào 
sáng Thứ Bảy tuần tới. 
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Bài Tập – Tập Làm Văn (Ở Đâu?  Khi Nào?  Tại Sao?) 
(Cho các em thêm chi tiết về nơi chốn, thời gian và lý do vào những câu sau.) 
 
1. Hương mua một tấm thiệp. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Nga đi thăm bà ngoại. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Lễ học võ. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Chú Nhật hứa sẽ dẫn Trí đi coi phim. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Bố cho phép Vương đi cắm trại với các bạn. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 


